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PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC BÁO CÁO / TẠP CHÍ / THÔNG BÁO KH&CN 
 (Ban hành kèm QĐ số 449 /QĐ-ĐHXDMT, ngày 24 tháng 09 năm 2014 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) 
I. Báo cáo khoa học 
STT Nội dung Điểm KH 

1. 
Báo cáo khoa học tại các Hội nghị/Hội thảo cấp quốc tế được đăng trong 
kỷ yếu hội nghị  

 

 + Có phản biện khoa học 500 
 + Không có phản biện khoa học 300 

2. 
Báo cáo khoa học tại các Hội nghị/Hội thảo cấp quốc gia (hoặc khu vực, 
ngành, Bộ) được đăng trong kỷ yếu hội nghị  

 

 + Có phản biện khoa học 400 
 + Không có phản biện khoa học 240 

3. 
Báo cáo khoa học tại các Hội nghị/Hội thảo ở các trường Đại học được 
đăng trong kỷ yếu hội nghị (không thuộc danh mục 2 và mục 14 của Bảng 
3/ điều 7 - trong Quy định về công tác NCKH). 

 

 + Có phản biện khoa học 200 
 + Không có phản biện khoa học 150 

 
II. Lĩnh vực tạp chí 
II.1. Lĩnh vực Xây dựng - Kiến trúc 

STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc 
gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ 
tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha 

 625 

2. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài khác 
mục 1 

 
550 

3. Tạp chí loại 1 0866-8762 500 

4. Tạp chí loại 2 

1859-042X; 0866-7012; 0866-
7152; 1859-2996; 1859-1531; 
0868-3786; 1859-1566; 0866-
8617; 0868-3786; 1859-0128; 
1859-3054; 0866-7136; 1859-
0209; 0868-279X; 0866-8531; 
1859-0896; 1859-3194; 0866-
8515; 1859-3674; 1859-3623; 
1859-3119  

250 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 
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II.2. Lĩnh vực Kinh tế 

Stt Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 

Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp 
quốc gia và quốc tế viết bằng các thứ 
tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, 
Tây Ban Nha  

 625 

2. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài khác 
mục 1  

 550 

3. Tạp chí loại 1 
0866-7489; 1859-0012; 1859-
1116; 0868-2984 

500 

4. Tạp chí loại 2 

1859-3666; 1859-3682; 0868-
2828; 1859-011X; 1859-1914; 
0866-7276; 0866-7120; 0866-
7462; 0868-359X; 0868-2739; 
0868-3227; 0866-7500; 005-56; 
0868-3778; 1859-2805; 1859-
0756; 0866-7462; 0866-7322; 
0866-7020; 0868-3654; 0866-
7373; 1859-2562; 0866-7643; 
1859-0519; 0868-3646; 0866-
7152; 0868-3581; 1859-0608; 
0868-3670; 1859-0187; 0868-
3808; 1859-039X; 1859-4999; 
1859-3453 

250 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

 

II.3. Lĩnh vực Cơ học 

Stt Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí KH quốc tế SCI 
Các tạp chí KH quốc tế SCIE 

 
625 
600 

2. Các tạp chí KH nước ngoài khác mục 1  550 

3. Tạp chí loại 1 
0866- 7136; 0886-708X; 0866-
708X; 1813- 9663; 0866-179X 

500 

4. Tạp chí loại 2  
0886-7187; 0868-3166; 0866- 
8612; 1859- 3097; 1871- 2509; 

350 

5. Tạp chí loại 3 1859-0012; 1859-2996; 0868-
3336; 0868-3980; 1859-2724; 
1859-249X; 1859-0128; 1859-

250 
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0128; 0868-8736; 0866-8762; 
0866-854X; 0866-7012; 1859-
1388; 1859-1272; 1859-1531; 
1859-2171; 1859-1043; 1859-
1043; 1810-5408; 0868-279X; 
1859-316X; 1859-0004 

6. 

Tạp chí loại 4 (đơn vị xuất bản: Bộ 
GD&ĐT; Hội ứng dụng toán học Việt 
Nam; TT KTTV QG- Bộ tài nguyên & 
MT; Hội cơ học đất; Hội KH Công nghệ 
mỏ; Hội khoa học kỹ thuật Đúc, Luyện 
kim VN; Trường ĐH Thủy lợi). 

 

250 

7. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-6 

 
75 

II.4. Lĩnh vực Thủy lợi 

Stt Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 

Các tạp chí nước ngoài về khoa học công 
nghệ (SCIE) bằng một trong các thứ 
tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, 
Tây Ban Nha  

 625 

2. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài khác 
mục 1  

 550 

3. Tạp chí loại 1 

0886-7187; 0886-7187; 0886-
8612; 1859-3097; 0868-3743; 
0866-8744; 0866-7020; 0866-
8736; 0866-7136; 1859-1566; 
1859-3941; 0866-708X; 0868-
297X 

500 

4. Tạp chí loại 2 (Người Xây dựng )  350 

5. Tạp chí loại 3 
1859-3941; 1859-2996; 1859-
2724; 1859-0004; 0868-3980; 

250 

6. 

Tạp chí loại 4 (đơn vị xuất bản: ĐH Quốc 
gia TP. HCM; Tổng Hội Xây dựng Việt 
Nam; Tổng cục dầu khí; Cục đăng kiểm 
Việt Nam; Viện Khoa Học Thủy Lợi; Bộ 
GD&ĐT; ĐH Hàng hải; ĐH Nông lâm TP. 
HCM; ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Viện 
KH&CN giao thông vận tải; ĐH quốc gia 
TP. HCM; Hội thủy lợi; Hội Cơ Thủy Khí, 

 

250 
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Hội cơ học Việt Nam; Viện kinh tế sinh 
thái; Bộ NN&PT Nông thôn; Bộ 
KH&CN). 

7. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-6 

 
75 

II.5. Lĩnh vực Giao thông vận tải 

Stt Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp 
quốc tế được lựa chọn trong danh sách 
của SCI 

 625 

2. 

Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp 
Quốc gia và Quốc tế viết bằng 1 trong các 
thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc, Tây Ban Nha 

 600 

3. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài khác do 
hội đồng Chức danh giáo sư ngành 
GTVT quyết định 

 550 

4. Tạp chí loại 1   0866-7136 500 

5. Tạp chí loại 2   
0866-7012; 1859-2724; 1859-
316X; 1859-2996 

350 

6. Tạp chí loại 3   

0866-0762; 1859-0209; 1859-
1566; 1859-3195; 1859-0128;  
1859-0012; 0868-3980; 0866-
7056 

250 

7. 

Tạp chí loại 4 (đơn vị xuất bản: Hội cơ học 
đất; Hội cơ học Việt Nam; Hội Khoa học 
Kỹ thuật Nhiệt; Hội Kiến trúc sư Việt 
Nam; Hội KHCN Mỏ; Đại học Đà nẵng; 
ĐH Thái Nguyên; ĐH Nha Trang; ĐH 
Thủy lợi; Trung tâm Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ Quốc gia; Bộ Xây dựng; Bộ 
NN&PT Nông thôn; Bộ GD&ĐT; )   

 

250 

8. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-7 

 
75 

II.6. Lĩnh vực Toán học 

Stt Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí KH quốc tế SCI 
Các tạp chí KH quốc tế SCIE 

 
625 
600 
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2. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài khác 
mục 1  

 
550 

3. Tạp chí loại 1  0251-4184; 0866-7179 500 

4. 
Tạp chí loại 2 (Cấp quốc gia; ngoài mục 
1-3)   

 
350 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

 
II.7. Lĩnh vực Vật lý 
STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp 
quốc gia và quốc tế thuộc hệ thống ISI* 

* IF>=1,5 
* IF<1,5 

625 
570 

2. 
Các tạp chí khoa học nước ngoài khác 
không thuộc hệ thống ISI  

 
550 

3. Tạp chí loại 1 

2043-6254 (Print); 2043- 6262 
(Online); 1859-221X; 0868-
3166; 0866-8612; 1859-0128; 
0866 708X 

500 

4. Tạp chí loại 2   

0866-7136;  0866-7179; 0866-
7144; 0868-3719; 0868-3980; 
1859-1531; 0866 708X; 1859-
2171 

250 

5. 
Tạp chí loại 3 (đơn vị xuất bản: ĐH Huế; 
ĐHSP Tp. HCM; ĐHKHTN Tp. HCM; 
ĐHKHTN-ĐHQGHN; Bộ GD&ĐT) 

 
250 

6. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-5 

 
75 

 

II.8. Lĩnh vực Luật học 
STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 

Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp quốc 
gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ 
tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, 
Tây Ban Nha 

 

625 

2. 
Các tạp chí Khoa học nước ngoài khác 
do Hội đồng Chức danh giáo sư ngành 
quyết định  

 
550 

3. Tạp chí loại 1  
0866-7446; 0868-3522; 1859-
3879; 0866-8612; 1859-2953 

500 

4. 
Tạp chí loại 2 (đơn vị xuất bản: Hội Luật 
gia Việt Nam; Viện Khoa học xã hội Việt 

 250 
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Nam; ĐH Hàng hải; ĐH Ngoại thương; 
Kiểm toán nhà nước; Bộ lao động 
TB&XH; Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng); Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam; Ngân hàng 
nhà nước Việt Nam; Bộ KH&CN; Học 
viện Quan hệ quốc tế) 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

II.9. Lĩnh vực Hóa - Sinh 

STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí KH quốc tế SCI 
Các tạp chí KH quốc tế SCIE 

 625 
600 

2. Tạp chí loại 1 

1859-221X; 0868-3166; 0866-
7144; 1859-221X; 0866-708X; 
0868-3980; 0866-7020; 0868-
3224 

500 

3. Tạp chí loại 2 0866-8612; 1859-0128 350 

4. Tạp chí loại 3 

1859-042X; 0868-3778; 0866-
7004; 0866-854X; 0866-7225; 
0866-7012; 0866-7004; 0866-
7004; 1859-2325; 0866-8612; 
1859-2333; 1859-1388; 1859-
2171; 1859-1531; 1859-316X; 
1859-1477; 1859-2252; 1859-
1523; 1859-0004 

250 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

II.10. Lĩnh vực Điện – Điện tử  

STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí KH quốc tế SCI 
Các tạp chí KH quốc tế SCIE 

 625 
600 

2. Tạp chí loại 1 0866-708X 500 

3. Tạp chí loại 2 
0866-7039; 0866-3980;  
0866-8612; 1859-0128 

350 

4. Tạp chí loại 3 1859-1531 250 

5. 
Tạp chí loại 4 (Hội KHCN Nhiệt; Bộ  
GD&ĐT;) 

 
250 

6. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-5 

 
75 
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II.11. Lĩnh vực Công nghệ thông tin 

STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 
Các tạp chí KH quốc tế SCI 
Các tạp chí KH quốc tế SCIE 

 625 
600 

2. 

Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp 
quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các 
thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc, Tây Ban Nha 

 

550 

3. Tạp chí loại 1 
1813-9663; 1859-3526;  
1859-3534; 0251-4184;  
0866-7179; 0866-708X 

500 

4. Tạp chí loại 2 
0866-8612; 1859-0128; 0866-
708X; 0866-3980 250 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

 

II.12. Lĩnh vực Triết – Chính trị  
STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 

Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp 
quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các 
thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc, Tây Ban Nha 

 

625 

2. Tạp chí loại 1 

0876-7876; 0868-2771; 0866-
7632; 1013-4328; 0866-7659; 
0868-3654; 0868-2739; 0868-
3581; 1859-0403 

500 

3. Tạp chí loại 2 

1859-0136; 0866-7446; 0866-
7497; 0866-7632; 0868-3670; 
0868- 3646; 0866-7284; 0866-
7411; 1859-0187; 0868-3247; 
1859-056X; 0866-8612; 0868-
3719; 1859-1388; 1859-2171; 
1859-1531; 0866-8647; 3936-
8477; 9866-7535; 1859-2953; 
1859-0128; 0868-2828; 1859-
0608; 0866-8655; 0886-8442; 
1859-1485; 1859-204X; 1859-
2937; 1859-1361; 1859-3100; 
0868-3662; 1859-3879; 0868-
3522; 0866-7527; 1859-2295; 
0868-7683 

250 

4. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-3 

 
75 
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II.13. Lĩnh vực Văn hóa – Thể thao 

STT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Điểm KH 

1. 

Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp 
quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các 
thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc, Tây Ban Nha 

 

625 

2. Tạp chí loại 1 0866-7276 500 

3. 
Tạp chí loại 2 (Đơn vị xuất bản: Bộ văn 
hóa TT và du lịch; Viện KH TD-TT; Đại 
học văn hóa) 

 
350 

4. 
Tạp chí loại 3 (Đại học TD-TT Bắc 
Ninh) 

 
250 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

5. 
Tạp chí khoa học, thông báo khoa học 
không thuộc các danh mục 1-4 

 
75 

 


